DANH SÁCH
“Phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ không xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp Công an TP Móng Cái đang tạm giữ”
(Kèm theo thông báo số  819 /TB-CATP ngày 31/3/2022 của Công an TP Móng Cái)

	STT
	Nhãn Hiệu -
Dán Mác 
	Màu sơn
	Số khung
	Số máy
	Biển số

	01
	Honda 
Wave α 
	xanh
	…WCHUUM5H0101…6 bị han gỉ
	2FMH00010126 bị đục lại
	14P1-9887

	02
	Xinha 
	đen
	Bị tẩy xóa
	VHHJL150FMG00101249
	34M2-2651

	03
	Honda Dream II 
	nâu
	Không tìm thấy
	1P50FMG-320175141
	34K1-9570

	04
	Honda 
Wave α 
	xanh bạc
	100200011185 bị đục lại
	2FMHY bị đục lại
	14P1-014.20

	05
	Yamaha Jupiter MX 
	xanh bạc
	RCJ5VT204Y064318 bị đục lại
	5VT2-64318 bị đục lại
	14K9-2375

	06
	Yamaha Jupiter
	đen
	R…7Y… bị tẩy xóa
	Bị tẩy xóa
	không

	07
	Yamaha Exciter GP 
	xanh bạc
	RLCUG0615E0006403 bị đục lại
	G3C7E-006745 bị đục lại
	không

	08
	SYM Starsr
	xanh
	bị tẩy xóa
	bị tẩy xóa
	14B6-601.05

	09
	Yamaha Sirius RC
	đen trắng
	bị tẩy xóa
	5C… bị tẩy xóa
	không

	10
	Loncin 
	đen
	L2BB16E03GB616415
	BD162FMJ-H8G616030
	29X7-7913

	11
	Yamaha Luvias 
	đen hồng
	RLCL44S10AY021199
	44S1-021208
	không

	12
	Yamaha 
	đen
	RL... bị tẩy xóa
	5C61... bị tẩy xóa
	29H1-6868

	13
	Honda 
Wave 110 
	đỏ bạc đen
	RLHJC4308AY039842
	JC43E-0843734
	không

	14
	Yamaha Jupiter V
	đỏ trắng đen
	bị tẩy xóa
	bị tẩy xóa
	14K8-9067

	15
	Yamaha 
Sirius 
	đen trắng
	RLCS5C6307Y025483
	5C63-025483
	14K8-1989

	16
	Honda 
Wave α
	cam bạc
	RLHHC... bị tẩy xóa
	HC09E-… bị tẩy xóa
	14B1-017.80

	17
	Yamaha 
	đen
	RLCJ5B9508Y014647
	5VT2-29014 bị đục lại
	16M1-2960

	18
	Yamaha 
Sirius R
	đen
	Bị tẩy xóa
	Bị tẩy xóa
	không

	19
	Honda 
Wave α 
	xanh
	LTMPCG58625026755
	SDH150FMG-22024669
	14K7-5289

	20
	CPI Wave α 
	xanh
	Không tìm thấy
	152FM100009536
	18S7-5306

	21
	Xiongshi 
Wave α 
	đỏ
	CG0021R119515 bị đục lại
	VR100FMG 119815 bị đục lại
	14F9-8475

	22
	SYM Elegants 
	đen bạc
	RLGSC10MHBH003193
	VMSACE-H003193
	36C1-049.45

	23
	Honda 
DreamII
	nâu
	Bị cắt hàn
	HC09E… Bị tẩy xóa
	14F5-0085

	24
	Yamaha 
Exciter 
	xanh trắng đen
	RLCE55P10DY287302 bị đục lại
	55P1-287800 bị đục lại
	34B2-517.69

	25
	Honda 
Super Cub
	xanh
	HA02-1906159
	HA02E-1906212
	không

	26
	Honda 
Dream II 
	nâu
	C100M-0358083 bị đục lại
	C100MF-0358083 bị đục lại
	34F3-2622

	27
	Yamaha 
Sirius
	đen bạc
	RLCS5C640… bị tẩy xóa
	5C64-07… bị tẩy xóa
	không

	28
	Honda
Wave α 
	xanh
	RLHHC08002Y271627 bị đục lại
	HC08E-0271146 bị đục lại
	16H9-7856

	29
	Sanda 
DreamII 
	nâu
	Không tìm thấy
	SD013015
	14F8-4860

	30
	Honda 
Dream 
	nâu ghi
	Bị han gỉ
	VLKZS1P50FMH00064270
	33M1-7805

	31
	Honda 
	nâu
	0062H047837 bị đục lại
	FMG1047837 bị đục lại
	34K3-0361

	32
	Kaiser 
DreamII
	nâu
	Không tìm thấy
	JL1P50FMG-2009888 bị cắt dán
	không

	33
	Honda 
Wave α 
	trắng bạc
	RLHSK09047Y367038 bị đục lại
	HC09E-5467158 bị đục lại
	14P7-8914

	34
	Honda 
Wave α 
	xanh
	RLHHC09005Y004362 bị đục lại
	HC09E-5021912 bị đục lại
	không

	35
	Honda 
Scoopy 
	trắng đỏ
	AF55-1213886
	AF55E-1166174
	không
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